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  BÀI ÔN TẬP Ở NHÀ CHO HỌC SINH LỚP 1  
BÀI ÔN TẬP SỐ 18 

 

Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước đáp án đúng: 

1. Số 15 đọc là: 

A. mười năm B. mười lăm C. một năm 

2. Số nào dưới đây lớn hơn 18? 

A. 19 B. 16 C. 10 

3. Kết quả của phép cộng 16 + 2 là: 

A. 17 B. 18 C. 19 

4. Kết quả của phép trừ 19 – 9 là: 

A. 10 B. 9 C. 11 

5. Kết quả của dãy tính 15 – 5 + 7 là: 

A. 15 B. 16 C. 17 

 

Bài 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống 

a)  Số liền trước số 13 là 12       

b)  Số liền sau số 19 là 18 

c)  17 gồm có 1 chục và 7 đơn vị 

d)  16 < 10 + 5 

e)  Số 15 đọc là “ mười lăm” 

g)  13 cm + 4 cm = 19 cm 

 

Bài 3. Số? 
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Bài 4: a) Khoanh vào số lớn nhất: 

            11        10         14         12           9 

b) Khoanh vào số bé nhất: 

            13          15         10        14        9 

Bài 5: . Viết các số 12, 9, 7, 18, 20, 17 theo thứ tự: 

      Từ bé đến lớn:……………………………………………………… 

      Từ lớn đến bé: ……………………………………………………...  

Bài 6 :Đặt tính rồi tính :  

   19 + 0              11 + 4               17 – 3                 19 – 5             12 + 6             

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

Bài 7: viết tiếp câu hỏi vào chỗ chấm để có bài toán: 

    Mẹ Nga mua 12 quả lê,bà cho thêm 3 quả lê. 

 Hỏi  ……………………………………………………………………. 

                                                                                                                                                             

Bài 8:  Trong hình dưới đây có mấy hình vuông? 

 

                                                                                 - Có………hình vuông  
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BÀI ÔN TẬP Ở NHÀ CHO HỌC SINH LỚP 1  
BÀI ÔN TẬP SỐ 19 

Bài 1. 

a. Viết các số từ 10 đến 20: 

……………………………………………………………………………… 

b. Viết các số từ 20 đến 10: 

……………………………………………………………………………… 

Bài 2. Số? 

 
    10      …      …      …      …       …      …       …      …      …       … 

Bài 3. Số? 

Số liền trước Số đã cho Số liền sau 

  

             ….. 
10          ….. 

  

             ….. 
16          ….. 

  

             ….. 
13          ….. 

  

            ….. 
8          ….. 

  

Bài 4. Nối (theo mẫu): 
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Bài 5. Số? 

10 + … .= 18 16 – .… = 13 14 + 5 = …… 19 – 3 – ..… = 11 

.... ..+ 3 = 17 19 – 3 = …… ….. – 5 = 12 15 + ….. – 8 = 10 

 

Bài 6 :  >,<,= 

15........ 14          12....... 13          11.......... 11 

14........ 15          13........ 12         11......... 10 

Bài 7 : Số ? 

      Mẹ mua hai chục trứng. Vậy mẹ đã mua ………… quả trứng. 

Bài 8. Viết các số 8, 13, 19, 20, 16, 10 theo thứ tự: 

    Từ bé đến lớn: …………………………………………………………… 

    Từ lớn đến bé: …………………………………………………………… 

Bài 9:    Hình bên có:     

- Có ……… hình vuông  

- Có ……… hình tam giác 

 

 

 

 

 

 


